
BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI VÀ BIỂU PHÍ HÀNH CHÍNH 

Đơn vị tính: Đồng 

Trị giá tranh chấp Phí trọng tài Phí hành chính 

Dưới 300.000.000 20.000.000 5.000.000 

Từ 300.000.000 đến 500.000.000 20.000.000 + 6,5% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
300.000.000 5.000.000 

Từ trên 500.000.000 đến 1.000.000.000 33.000.000 + 5% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
500.000.000 5.000.000 

Từ trên 1.000.000.000 đến 
5.000.000.000 

58.000.000 + 4% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
1.000.000.000 5.000.000 

Từ trên 5.000.000.000 đến 
10.000.000.000 

218.000.000 + 2% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
5.000.000.000 8.000.000 

Từ trên 10.000.000.000 đến 
50.000.000.000 

318.000.000 + 1% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
10.000.000.000 10.000.000 

Từ trên 50.000.000.000 đến 
100.000.000.000 

718.000.000 + 0,3% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
50.000.000.000 30.000.000 

Từ trên 100.000.000.000 đến 
500.000.000.000 

868.000.000 + 0,25% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
100.000.000.000 50.000.000 

Từ trên 500.000.000.000 1.868.000.000 + 0,2% của phần trị giá tranh chấp vượt quá 
500.000.000.000 80.000.000 

* Lưu ý: Các mức phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Hoàn lại phí trọng tài 

1.​ Trong trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại được rút hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp 
trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, TRACENT hoàn lại 70% khoản phí trọng tài mà các bên đã nộp. 

2.​ Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được 
rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, TRACENT hoàn trả 40% phí trọng tài. 

3.​ Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Đơn sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được 
rút sau khi TRACENT gửi Giấy triệu tập Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ 
tranh chấp, TRACENT hoàn trả 20% phí trọng tài. 

4.​ Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài không tồn tại 
hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, TRACENT hoàn trả 30% phí 
trọng tài. 

 

 


